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Kính gửi:  
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, qua 
công tác tổng hợp, theo dõi tình hình và phối hợp triển khai kết nối, cung cấp 
thông tin, số liệu báo cáo qua các hệ thống thông tin, phục vụ chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua1, Văn phòng Chính phủ nhận 
thấy việc triển khai của các bộ, cơ quan, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng 
yêu cầu. Cụ thể như sau: Có 15 bộ, cơ quan và 59 địa phương kết nối, liên thông 
Hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu có chức năng báo cáo với Hệ thống 
thông tin báo cáo Chính phủ (Hệ thống)2, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa 
thực hiện kết nối hệ thống thông tin thống kê, hệ thống thông tin phân tích dự 
báo với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, cũng như chưa hoàn thành kết nối 
64 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương mới kết nối kỹ thuật, chưa cung 
cấp thông tin, dữ liệu báo cáo; có 08/148 chế độ báo cáo các bộ, cơ quan báo cáo 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai, tích hợp với Hệ thống3;  
bước đầu cung cấp thông tin của 131/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết 
định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhiều chỉ tiêu chưa 
được cung cấp đầy đủ theo các biểu mẫu và kỳ báo cáo; có 04/12 chỉ tiêu chủ 
yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao Chính phủ4 và Chính 
phủ yêu cầu triển khai cung cấp trên Hệ thống trong năm 2021 đã được cung 
cấp, tuy nhiên kỳ dữ liệu theo năm nên chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, 
điều hành tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.  

                                           
1 Theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và chỉ đạo tại các Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, 
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 ban hành 
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ. 
2 07 bộ, cơ quan chưa kết nối, gồm: (1) Bộ Công an, (2) Bộ Giáo dục và Đào tạo, (3) Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, (4) Bộ Ngoại giao, (5) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (6) Thanh tra Chính phủ, (7) Ủy ban Dân 
tộc…; 04 địa phương chưa kết nối, gồm: (1) Bắc Kạn, (2) Đồng Tháp, (3) Tiền Giang, (4) Vĩnh Long. 
3 Theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021 các bộ, cơ quan cần triển khai cung cấp 50% (74/148) chế độ báo cáo 
trên Hệ thống. 
4 Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021, các bộ, cơ quan cần cung cấp 100% (12/12) chỉ tiêu trên Hệ thống. 
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Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin của các bộ, 
cơ quan, địa phương, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 a) Khẩn trương rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý 
phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục I) và báo cáo phục vụ 
chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương, điện tử hóa, triển khai trên Hệ 
thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tích hợp, 
kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, bảo đảm đạt tỷ lệ theo yêu 
cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ. Các bộ, cơ quan, địa 
phương xác định đúng phạm vi xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ 
quan, địa phương mình nêu tại Điều 6, Điều 18 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan 
hành chính nhà nước, Công văn số 1605/VPCP-KSTT ngày 03 tháng 3 năm 
2020 của Văn phòng Chính phủ.  

 b) Các bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành việc kết nối, liên thông 
Hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu có chức năng báo cáo với Hệ thống 
thông tin báo cáo Chính phủ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chức năng của 
Hệ thống và thực hiện tích hợp, kết nối theo yêu cầu. Thời hạn hoàn thành trước 
ngày 31 tháng 7 năm 2021. 

 2. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

 a) Khẩn trương rà soát, tiếp tục chuẩn hóa các biểu mẫu (trong trường hợp 
cần thiết) và phối hợp với Văn phòng Chính phủ5 rà soát việc cung cấp chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội theo yêu cầu tại Quyết định số 293/QĐ-TTg trên Hệ thống (theo 
từng biểu mẫu, kỳ dữ liệu), thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu các chỉ 
tiêu (Phụ lục II) để làm giàu kho dữ liệu chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ.  

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thống nhất phương án cung 
cấp 12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao 
Chính phủ năm 2021 (Phụ lục III) trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành kết nối, liên thông giữa 
hệ thống thông tin thống kê, hệ thống thông tin phân tích dự báo với Hệ thống 

                                           
5 Đầu mối hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ: Đ/c Nguyễn Thị Trà Lê, số điện thoại: 080.40521/ 0904238198, 
thư điện tử: nguyenthitrale@thutuchanhchinh.vn; Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, số điện thoại: 080.40530/ 
0914680395, thư điện tử: nguyenloiquockhanh@thutuchanhchinh.vn. 
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thông tin báo cáo Chính phủ để cung cấp các công cụ trực quan hỗ trợ phân tích, 
dự báo, ra quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại 
khoản 4, Điều 24 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tích hợp 64 chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg. 
Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. 

c) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa 
phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu (quốc gia, chuyên ngành) kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng  
Chính phủ theo thời gian thực. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 
8 năm 2021. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c); 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
  các Vụ, đơn vị: TH, TKBT, KTTH, 
  CN, NN,  KGVX, ĐMDN, QHQT,  
  QHĐP, TCCV, PL, NC, V.I, TTĐT (để p/h); 
- Lưu: VT, KSTT (2). NTTL 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 
Trần Văn Sơn 

 



Phụ lục I 
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC BÁO CÁO BỘ, CƠ QUAN PHẢI BÁO CÁO 

CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN HTTTBCCP 
(Kèm theo Công văn số       /VPCP-KSTT ngày      tháng      năm 2021 

của Văn phòng Chính phủ) 
 

- Tổng số báo cáo phải triển khai điện tử hóa, kết nối với, tích hợp HTTTBCCP: 148 
- Số báo cáo đã triển khai trên HTTTBCCP: 08/148. 
- Số báo cáo chưa kết nối, tích hợp với HTTTBCCP: 140/148. 
 

STT TrQ EiR ciR 

VăQ EҧQ  
TX\ ÿӏQh chӃ ÿӝ 

báo cáo 

Tình hình triểQ 
khai thực hiệQ trrQ 

HTTTBCCP 
I    Bӝ Xâ\ dựQg    

1 1 
%áo cáo tunh hunh quản Oê sử dөnJ nhj ӣ 
c{nJ vө 

1Jhӏ đӏnh số 
99/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

2 2 

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện việc hӛ trợ vӅ 
nhj ӣ cho nJưӡi cy c{nJ với cách PҥnJ 
theo 4u\ết đӏnh số 22/2013/4Đ-TTg 

4u\ết đӏnh số 
22/2013/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

3 3 

%áo cáo tunh hunh quản Oê, sử dөnJ nhj ӣ 
thuӝc sӣ hӳu nhj nước trrn phҥP vi cả 
nước 

1Jhӏ đӏnh số 
99/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

II Bӝ Tji chtQh     

4 1 
%áo cáo tunh hunh thӵc hiện thu� chi 
NSNN /uұt 1611  Chưa triển khai 

5 2 
%áo cáo đánh Jiá bổ sunJ vӅ tunh hunh 
thӵc hiện thu� chi 1611 /uұt 1611  Chưa triển khai 

6 3 
%áo cáo kết quả thӵc hjnh tiết kiệP 
chốnJ OãnJ pht 

/uұt thӵc hjnh 
tiết kiệP chốnJ 
OãnJ pht  Chưa triển khai 

7 4 
%áo cáo vj c{nJ bố th{nJ tin vӅ nợ c{nJ� 
%ản tin vӅ nợ c{nJ 

/uұt quản Oê nợ 
công  Chưa triển khai 

8 5 

%áo cáo hoҥt đӝnJ đҫu tư� quản Oê� sử 
dөnJ vốn nhj nước tҥi doanh nJhiệp 
tronJ phҥP vi tojn quốc 

/uұt quản Oê sử 
dөnJ vốn nhj 
nước đҫu tư vjo 
sản [uҩt� kinh 
doanh tҥi '1  Chưa triển khai 

9 6 
%áo cáo Jҥo dӵ trӳ quốc Jia hӛ trợ hӑc 
sinh 

1Jhi đӏnh số  
116/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

10 7 

%áo cáo tunh hunh Jiải nJkn kế hoҥch vốn 
đҫu tư trunJ hҥn vj hҵnJ năP vốn nJkn 
sách nhj nước 

1Jhӏ đӏnh số  
40/2020/1Đ-CP  Chưa triển khai 

11 8 
%áo cáo tunh hunh tái cѫ cҩu doanh nJhiệp 
nhj nước 

4u\ết đӏnh số 
707/4Đ-77J 
nJj\ 25/5/2017  Chưa triển khai 

12 9 

%áo cáo kết quả JiáP sát tji chtnh� đánh 
Jiá hiệu quả hoҥt đӝnJ vj [ếp Ooҥi doanh 
nJhiệp 

1Jhӏ đӏnh số 
87/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

13 10 
%áo cáo JiáP sát đҫu tư vốn nhj nước 
vjo doanh nJhiệp 

1Jhӏ đӏnh số 
87/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ
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14 11 

%áo cáo kết quả [ếp hҥnJ ttn nhiệP quốc 
Jia do tổ chӭc [ếp hҥnJ ttn nhiệP c{nJ 
bố vj kiến nJhӏ Jiải pháp cải thiện Pӭc 
[ếp hҥnJ 

4u\ết đӏnh số 
61/2013/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

15 12 
%áo cáo vӅ c{nJ tác phznJ� chốnJ bu{n 
Oұu vj Jian Oұn thưѫnJ Pҥi 

4u\ chế OjP việc 
cӫa %CĐ 4*  Chưa triển khai 

16 13 
%áo cáo vӅ tunh hunh tổnJ hợp các khoản 
bảo Oãnh đã phát hjnh 

1Jhӏ đӏnh số 
91/2008/1Đ-CP Chưa triển khai 

III Bӝ C{Qg ThѭѫQg     

17 1 
%áo cáo hiện trҥnJ an tojn đұp� hӗ chӭa 
thӫ\ điện 

1Jhӏ đӏnh số 
144/2018/1Đ-CP  Chưa triển khai 

18 2 
%áo cáo kết quả thӵc hiện qu\ hoҥch điện 
Oӵc quốc Jia /uұt Điện Oӵc  Chưa triển khai 

19 3 
%áo cáo tunh hunh thӵc hiện ChưѫnJ trunh 
thưѫnJ hiệu quốc Jia 9iệt 1aP 

4u\ết đӏnh số 
30/2019/4Đ-
BCT  Chưa triển khai 

IV NgâQ hjQg Nhj Qѭӟc     

20 1 

%áo cáo tunh hunh va\ vj trả cӫa doanh 
nJhiệp� tổ chӭc ttn dөnJ vj chi nhánh 
nJkn hjnJ nước nJoji tҥi 9iệt 1aP 

1Jhӏ đӏnh số 
219/2010/1Đ-CP  Chưa triển khai 

21 2 

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện các khoản 
cҩp ttn dөnJ vượt Jiới hҥn đã được 7hӫ 
tướnJ Chtnh phӫ phr du\ệt 

4u\ết đӏnh số 
13/2018/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

V Bӝ QXӕc ShzQg     

22 1 
%áo cáo kết quả thӵc hiện nhiệP vө quốc 
phznJ 

1Jhӏ đӏnh số 
168/2018/1Đ-CP  Chưa triển khai 

VI Bӝ .Ӄ hRҥch Yj ĈҫX tѭ     

23 1 

%áo cáo tunh hunh kinh tế - [ã hӝi vj kiến 
nJhӏ Jiải pháp chӍ đҥo điӅu hjnh thӵc 
hiện nhiệP vө phát triển kinh tế - [ã hӝi 

1Jhӏ đӏnh số 
138/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

24 2 

%áo cáo tổnJ hợp đánh Jiá tunh hunh thӵc 
hiện 1Jhӏ qu\ết vӅ nhiệP vө kinh tế - xã 
hӝi 

1Jhӏ qu\ết số 
01/NQ-CP  Chưa triển khai 

25 3 

%áo cáo tổnJ hợp tunh hunh thӵc hiện 
1Jhӏ qu\ết vӅ các nhiệP vө� Jiải pháp 
chӫ \ếu cải thiện P{i trưӡnJ kinh doanh� 
nknJ cao nănJ Oӵc cҥnh tranh quốc Jia 
hjnJ năP 

1Jhӏ qu\ết số 
02/NQ-CP  Chưa triển khai 

26 4 
%áo cáo tunh hunh kinh tế - [ã hӝi vj kế 
hoҥch phát triển kinh tế - [ã hӝi hjnJ năP 

/uұt JiáP sát 
cӫa 4uốc hӝi vj 
HĐ1'  Chưa triển khai 

27 5 
%áo cáo đánh Jiá bổ sunJ tunh hunh kinh 
tế - [ã hӝi vj Jiải pháp trӑnJ tkP 

/uұt JiáP sát 
cӫa 4uốc hӝi vj 
HĐ1'  Chưa triển khai 

28 6 
%áo cáo tunh hunh thӵc hiện kế hoҥch đҫu 
tư c{nJ trunJ hҥn hjnJ năP /uұt Đҫu tư c{nJ  Chưa triển khai 

29 7 
%áo cáo tunh hunh thӵc hiện chưѫnJ trunh 
Pөc tiru quốc Jia /uұt Đҫu tư c{nJ  Chưa triển khai 

30 8 
%áo cáo tunh hunh thӵc hiện các dӵ án 
quan trӑnJ quốc Jia /uұt Đҫu tư c{nJ  Chưa triển khai 



3 
 

31 9 
%áo cáo điӅu chӍnh kế hoҥch đҫu tư c{nJ 
trunJ hҥn vj hjnJ năP cӫa quốc Jia /uұt Đҫu tư c{nJ  Chưa triển khai 

32 10 

%áo cáo chtnh phӫ [ác đӏnh vốn đҫu tư 
nJkn sách nhj nước chi cho đҫu tư phát 
triển cӫa quốc Jia theo tӯnJ nJjnh� Oƭnh 
vӵc tronJ kế hoҥch đҫu tư c{nJ trunJ hҥn 
vj hjnJ năP /uұt Đҫu tư c{nJ  Chưa triển khai 

33 11 

%áo cáo tunh hunh đҫu tư trrn phҥP vi cả 
nước vj báo cáo đánh Jiá tunh hunh thӵc 
hiện chế đӝ báo cáo đҫu tư cӫa các cѫ 
quan /uұt Đҫu tư  Chưa triển khai 

34 12 %áo cáo hoҥt đӝnJ qu\ hoҥch /uұt 4u\ hoҥch  Chưa triển khai 
35 13 %áo cáo tunh hunh đҫu tư ra nước nJoji /uұt Đҫu tư  Chưa triển khai 

36 14 
%áo cáo tunh hunh thӵc hiện c{nJ bố 
th{nJ tin cӫa doanh nJhiệp nhj nước 

1Jhӏ đӏnh số 
81/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

37 15 

%áo cáo rj soát kiến nJhӏ sửa đổi� bổ sunJ 
tiru cht� danh Pөc� Oƭnh vӵc� thӵc hiện 
chu\ển đѫn vӏ sӵ nJhiệp c{nJ Oұp thjnh 
c{nJ t\ cổ phҫn ph� hợp với tӯnJ Jiai 
đoҥn phát triển kinh tế - [ã hӝi 

4u\ết đӏnh số 
31/2017/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

38 16 

%áo cáo kết quả  triển khai thӵc hiện nJhӏ 
qu\ết số 10-14/7: cӫa %an Chҩp hjnh 
7runJ ưѫnJ vj 1Jhӏ qu\ết số 98/14-C3 
cӫa Chtnh phӫ vӅ phát triển kinh tế tư 
nhân 

1Jhӏ qu\ết số 
98/NQ-CP Chưa triển khai 

VII 
Bӝ N{Qg QghiệS Yj Phit triểQ Q{Qg 
thôn     

39 1 

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện qu\ đӏnh vӅ 
khoán rӯnJ� vưӡn ck\ vj diện ttch Pһt 
nước tronJ các %an quản Oê rӯnJ đһc 
dөnJ� rӯnJ phznJ hӝ vj C{nJ t\ 71HH 
Pӝt thjnh virn n{nJ� OkP nJhiệp nhj 
nước 

1Jhӏ đӏnh số 
168/1Đ/2016/1
Đ-CP  Chưa triển khai 

40 2 
%áo cáo vӅ tunh hunh quản Oê� sử dөnJ 
4uӻ bảo vệ vӅ phát triển rӯnJ 9iệt 1aP /uұt /kP nJhiệp  Chưa triển khai 

41 3 
%áo cáo kết quả thӵc hiện quӻ phznJ 
chốnJ thirn tai 

1Jhӏ đӏnh số 
94/2014/1Đ-CP  Chưa triển khai 

42 4 

%áo cáo kết quả thӵc hiện sҳp [ếp� đổi 
Pới vj phát triển nknJ cao hiệu quả hoҥt 
đӝnJ cӫa c{nJ t\ n{nJ� OkP nJhiệp 

1Jhӏ đӏnh số 
118/2014/1Đ-CP  Chưa triển khai 

43 5 

%áo cáo đánh Jiá tunh hunh dӏch bệnh 
đӝnJ vұt� việc khốnJ chế� thanh toán dӏch 
bệnh đӝnJ vұt /uұt 7h~ \  Chưa triển khai 

44 6 

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện vj kết quả 
triển khai chtnh sách hӛ trợ nknJ cao hiệu 
quả chăn nu{i n{nJ hӝ Jiai đoҥn 2015 - 
2020 

4u\ết đӏnh số 
50/2014/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

45 7 
%áo cáo hiện trҥnJ an tojn đұp� hӗ chӭa 
thӫ\ Oợi 

1Jhӏ đӏnh số 
114/2018/1Đ-CP  Chưa triển khai 

VIII Bӝ .hRD hӑc Yj C{Qg Qghệ     
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46 1 
%áo cáo vӅ hoҥt đӝnJ chu\ển Jiao c{nJ 
nJhệ 

/uұt Chu\ển 
Jiao c{nJ nJhệ  Chưa triển khai 

47 2 
%áo cáo vӅ đổi Pới c{nJ  nJhệ trrn cả 
nước 

/uұt Chu\ển 
Jiao c{nJ nJhệ  Chưa triển khai 

48 3 

%áo cáo việc thӵc hiện cѫ chế tӵ chӫ cӫa 
tổ chӭc khoa hӑc vj c{nJ nJhệ c{nJ Oұp 
trrn phҥP vi cả nước 

1Jhӏ đӏnh số 
54/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

49 4 

%áo cáo tunh hunh sử dөnJ� thu h~t nJưӡi 
9iệt 1aP ӣ nước nJoji vj chu\rn Jia 
nước nJoji 

1Jhӏ đӏnh số 
27/2020/1Đ-CP  Chưa triển khai 

50 5 

%áo cáo thốnJ kr số Oiệu vӅ tunh hunh 
nhұp khҭu Pá\ Pyc� thiết bӏ� dk\ chu\Ӆn 
c{nJ nJhệ đã qua sử dөnJ� các trưӡnJ 
hợp vi phҥP buӝc tái [uҩt� [ử phҥt 

4u\ết đӏnh số 
18/2019/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

51 6 

%áo cáo tunh hunh kiểP tra chҩt OượnJ 
hjnJ hya vj hoҥt đӝnJ đánh Jiá sӵ ph� 
hợp 

1Jhӏ đӏnh số 
74/2018/1Đ-CP  Chưa triển khai 

52 7 

%áo cáo tunh hunh triển khai việc áp dөnJ 
Hệ thốnJ quản Oê chҩt OượnJ theo 7iru 
chuҭn quốc Jia 7C91 ,62 9001 vjo hӑat 
đӝnJ cӫa các cѫ quan� tổ chӭc thuӝc hệ 
thốnJ hjnh chtnh nhj nước 

4u\ết đӏnh số 
19/2014/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

53 8 
%áo cáo vӅ hoҥt đӝnJ qu\ hoҥch phát 
triển� ӭnJ dөnJ nănJ OượnJ nJu\rn tử 

1Jhӏ đӏnh số 
41/2019/1Đ-CP  Chưa triển khai 

54 9 

%áo cáo kiểP tra� thanh tra việc [k\ 
dӵnJ� phát triển� quản Oê vj hoҥt đӝnJ cӫa 
các .hu c{nJ nJhệ cao� đánh Jiá hiệu 
quả hoҥt đӝnJ cӫa các .hu c{nJ nJhệ cao 

1Jhӏ đӏnh số 
99/2003/1Đ-CP  Chưa triển khai 

55 10 
%áo cáo vӅ c{nJ tác quản Oê an tojn bӭc 
[ҥ vj hҥt nhkn tojn quốc 

ChӍ thӏ số 17/C7-
77J nJj\ 
10/7/2015  Chưa triển khai 

IX Bӝ GiDR th{Qg YұQ tҧi     

56 1 

%áo cáo kết quả thӵc hện cѫ chế� chtnh 
sách khu\ến khtch phát triển Jiao th{nJ 
vұn tải thӫ\ nӝi đӏa 

4u\ết đӏnh số 
47/2015/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

X Bӝ Nӝi Yụ     

57 1 %áo cáo cải cách hjnh chtnh 
1Jhӏ đӏnh số 
138/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

58 2 
%áo cáo vӅ c{nJ tác quản Oê cán bӝ� c{nJ 
chӭc 

/uұt Cán bӝ� 
c{nJ chӭc  Chưa triển khai 

59 3 

%áo cáo vӅ việc thӵc hện chtnh sách thu 
h~t� tҥo nJuӗn cán bӝ tӯ sinh virn tốt 
nJhiệp Ooҥi [uҩt sҳc� cán bӝ khoa hӑc trҿ 

1Jhӏ đӏnh số 
140/2017/1Đ-CP  Chưa triển khai 

60 4 
%áo cáo số OượnJ� chҩt OượnJ vj tiӅn 
OưѫnJ cán bӝ c{nJ chӭc 

7h{nJ tư số 
11/2012/TT-
BNV  Chưa triển khai 

61 5 %áo cáo vӅ đӝi nJǊ virn chӭc /uұt 9irn chӭc  Chưa triển khai 

62 6 
%áo cáo thốnJ kr số OượnJ� chҩt OượnJ 
virn chӭc vj tiӅn OưѫnJ virn chӭc 

7h{nJ tư số 
07/2019/TT/BNV  Chưa triển khai 
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63 7 
%áo cáo số OượnJ cán bӝ� c{nJ chӭc� virn 
chӭc được đánh Jiá [ếp Ooҥi 

1Jhӏ đӏnh số 
56/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

64 8 
%áo cáo kết quả [ử Oê kӹ Ouұt đối với các 
tổ chӭc� cá nhkn 

ChӍ thӏ số 
33/2018/CT-TTg   Chưa triển khai 

65 9 
%áo cáo tổnJ hợp thốnJ kr vӏ trt việc OjP 
vj birn chế c{nJ chӭc 

1Jhӏ đӏnh số 
62/2020/1Đ-CP  Chưa triển khai 

66 10 

%áo cáo đánh Jiá thjnh Oұp tổ chӭc ĐảnJ� 
tổ chӭc chtnh trӏ - [ã hӝi tҥi doanh nJhiệp 
thuӝc Pӑi thjnh phҫn kinh tế 

1Jhӏ đӏnh số 
98/2014/1Đ-CP  Chưa triển khai 

67 11 
%áo cáo tunh hunh tổ chӭc� hoҥt đӝnJ cӫa 
quӻ 

1Jhӏ đӏnh số 
93/2019/1Đ-CP  Chưa triển khai 

68 12 

%áo cáo kết quả thӵc hiện chtnh sách 
pháp Ouұt đối với thanh nirn vj việc thӵc 
hiện nhiệP vө quản Oê nhj nước vӅ thanh 
niên 

1Jhӏ đӏnh số 
78/2017/1Đ-CP  Chưa triển khai 

69 13 %áo cáo vӅ hoҥt đӝnJ chӳ thұp đӓ /uұt Chӳ thұp đӓ  Chưa triển khai 

70 14 
%áo cáo vӅ c{nJ tác quản Oê hӗ sѫ c{nJ 
chӭc 

7h{nJ tư số 
07/2019/TT-
BNV  Chưa triển khai 

71 15 
%áo cáo vӅ c{nJ tác quản Oê hӗ sѫ virn 
chӭc 

7h{nJ tư số 
11/2012/TT-
BNV  Chưa triển khai 

XI Ủ\ EDQ dâQ tӝc     

72 1 %áo cáo c{nJ tác dkn tӝc 

7h{nJ tư số 
01/2019/TT-
UBDT  Chưa triển khai 

73 2 

%áo cáo thӵc hiện chưѫnJ trunh Pөc tiru 
quốc Jia phát triển kinh tế - [ã hӝi v�nJ 
đӗnJ bjo dkn tӝc thiểu số  vj PiӅn n~i 
Jiai đoҥn 2021 - 2030 

4u\ết đӏnh số 
1409/4Đ-77J 
nJj\ 15/9/2020 Chưa triển khai 

XII Bӝ Tѭ ShiS     

74 1 

%áo cáo thi hjnh Hiến pháp� Ouұt� pháp 
Oệnh� nJhӏ qu\ết cӫa 4uốc hӝi� 8%794H 
vj ban hjnh văn bản qu\ đӏnh chi tiết� 
hướnJ dүn thi hjnh 

1Jhi qu\ết số 
67/2016/QH13  Chưa triển khai 

75 2 %áo cáo c{nJ tác bӗi thưӡnJ nhj nước 
1Jhӏ qu\ết số 
68/2018/1Đ-CP  Chưa triển khai 

76 3 %áo cáo tunh hunh thi hjnh /uұt 7hӫ đ{ /uұt 7hӫ đ{  Chưa triển khai 

77 4 %áo cáo c{nJ tác thi hjnh án dkn sӵ 
/uұt 7hi hjnh án 
dkn sӵ  Chưa triển khai 

78 5 %áo cáo c{nJ tác tưѫnJ trợ tư pháp 
1Jhӏ đӏnh số 
92/2008/1Đ-CP  Chưa triển khai 

79 6 

%áo cáo tunh hunh thӵc hện ChưѫnJ trunh 
[k\ dӵnJ Ouұt� pháp Oệnh cӫa Chtnh phӫ 
vj văn bản qu\ đӏnh chi tiết thi hjnh Ouұt� 
pháp Oệnh� nJhӏ qu\ết cӫa 8%794H� 
Oệnh� qu\ết đӏnh cӫa Chӫ tӏch nước 

1Jhӏ đӏnh số 
138/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

80 7 
%áo cáo c{nJ tác kiểP tra� rj soát� hệ 
thốnJ hya văn bản qu\ phҥP pháp Ouұt 

/uұt ban hjnh 
văn bản 433/  Chưa triển khai 
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81 8 
%áo cáo vӅ c{nJ tác theo d}i tunh hunh thi 
hjnh pháp Ouұt 

1Jhӏ đӏnh số 
59/2012/1Đ-CP  Chưa triển khai 

82 9 %áo cáo vӅ c{nJ tác pháp chế 
1Jhӏ đӏnh số 
55/2011/1Đ-CP  Chưa triển khai 

83 10 %áo cáo vӅ hoҥt đӝnJ c{nJ chӭnJ /uұt C{nJ chӭnJ  Chưa triển khai 

84 11 
%áo cáo tổnJ kết vӅ tổ chӭc� hoҥt đӝnJ 
JiáP đӏnh tư pháp 

/uұt JiáP đӏnh 
tư pháp  Chưa triển khai 

85 12 
%áo cáo hjnJ năP vӅ tunh hunh hợp tác 
quốc tế vӅ pháp Ouұt 

1Jhӏ đӏnh số 
133/2014/1Đ-CP  Chưa triển khai 

86 13 
%áo cáo vӅ tiunh hunh đănJ kê� quản Oê hӝ 
tӏch /uұt Hӝ tӏch Chưa triển khai  

87 14 
%áo cáo vӅ c{nJ tác pháp điển hệ thốnJ 
qu\ phҥP pháp Ouұt 

3háp Oệnh 3háp 
điển hệ thốnJ 
qu\ phҥP pháp 
Ouұt  Chưa triển khai 

88 15 
%áo cáo vӅ c{nJ tác đănJ kê biện pháp 
bảo đảP tronJ phҥP vi cả nước 

1Jhӏ đӏnh số 
102/2017/1Đ-CP  Chưa triển khai 

89 16 
%áo cáo c{nJ tác thi hjnh pháp Ouұt vӅ [ử 
Oê vi phҥP hjnh chtnh 

/uұt ;ử Oê vi 
phҥP hjnh chtnh  Chưa triển khai 

90 17 
%áo cáo tổnJ kết� đánh Jiá hoҥt đӝnJ hӛ 
trợ pháp Oê cho doanh nJhiệp nhӓ vj vӯa 

1Jhӏ đӏnh số 
55/2019/1Đ-CP  Chưa triển khai 

XIII 
 

Bӝ Th{Qg tiQ Yj TrX\ӅQ th{Qg     

91 1 
%áo cáo vӅ hoҥt đӝnJ an ojn th{nJ tin 
PҥnJ 

/uұt $n tojn 
thông tin   

92 2 
%áo cáo tổnJ kết� đánh Jia hoҥt đӝnJ 
th{nJ tin đối nJoji 

7h{nJ tư số 
02/2019/TT-
BTTTT  Chưa triển khai 

XIV Bӝ C{Qg DQ     

93 1 
%áo cáo vӅ c{nJ tác phznJ chốnJ tӝi 
phҥP vj vi phҥP pháp Ouұt    Chưa triển khai 

94 2 

%áo cáo kết quả thӵc hiện 1Jhӏ qu\ết số 
99/2019/4H14 vӅ tiếp tөc thӵc hiện� nknJ 
cao hiệu Oӵc� hiệu quả thӵc thi chtnh sách 
pháp Ouұt vӅ phznJ chá\ chӳa chá\ 

1Jhӏ qu\ết số 
99/2019/QH14  Chưa triển khai 

95 3 
%áo cáo cáo c{nJ tác quản Oê� thi hjnh 
tҥP Jiӳ� tҥP JiaP 

/uұt 7hi hjnh 
tҥP Jiӳ� tҥP 
giam  Chưa triển khai 

96 4 %áo cáo thốnJ kr vӅ phznJ� chốnJ Pa t~\ 
4u\ết đӏnh số 
13/2019/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

XV Bӝ VăQ hyD, Thể thDR Yj DX lӏch     

97 1 

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện ĐӅ án tănJ 
cưӡnJ nănJ Oӵc quản Oê vj thӵc thi cy 
hiệu quả pháp Ouұt qu\Ӆn tác Jiả� qu\Ӆn 
Oirn quan đến năP 2020� đӏnh hướnJ đến 
năP 2025 

1Jhӏ đӏnh số 
02/2012/1Đ-CP  Chưa triển khai 

98 2 

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện ĐrӅ án 7ănJ 
cưӡnJ nănJ Oӵc quản Oê vj thӵc thi cy 
hiệu quả pháp Ouұt bảo hӝ qu\Ӆn tác Jiả� 
qu\Ӆn Oirn quan đến năP 2020� đӏnh 
hướnJ đến năP 2025 

4u\ết đӏnh số 
88/4Đ-77J nJj\ 
20/01/2017  Chưa triển khai 
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99 3 

%áo cáo việc triển khai thӵc hện Chiến 
Oược phát triển các nJjnh c{nJ nJhiệp 
văn hya 9iệt 1aP đến năP 2020� tҫP 
nhun đến năP 2030 

4u\ết đӏnh số 
1755/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

XVI Bӝ GiiR dục Yj ĈjR tҥR     

100 1 
%áo cáo vӅ việc c{nJ dkn 9iệt 1aP ra 
nước nJoji hӑc tұp 

4u\ết đӏnh số 
05/2013/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

101 2 

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện các chtnh 
sách hӛ trợ hӑc sinh vj trưӡnJ 7H37 ӣ 
[ã� th{n đһc biệt khy khăn 

1Jhӏ đӏnh số 
116/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

102 3 

%áo cáo kết quả thӵc hiện chitnh sách ưu 
tirn tu\ển sinh vj hӛ trợ hӑc tұp đối với 
trҿ Pүu Jiáo� hӑc sinh� sinh virn các dkn 
tӝc thiểu số tt nJưӡi 

1Jhӏ đӏnh số 
57/2017/1Đ-CP  Chưa triển khai 

103 4 
%áo cáo tunh hunh hợp tác đҫu tư nước 
nJoji tronJ Oƭnh vӵc Jiáo dөc 

1Jhӏ đinh số 
86/2018/1Đ-CP  Chưa triển khai 

XVII Bӝ /DR ÿӝQg TBXH     

104   
%áo cáo thӵc hiện chӍ tiru quốc Jia vӅ 
bunh đҷnJ Jiới 

/uұt %unh đҷnJ 
Jiới  Chưa triển khai 

105   

%áo cáo kết quả thӵc hiện qu\Ӆn trҿ eP 
vj việc thӵc hiện nhiệP vө cӫa các %ӝ� 
cѫ quan nJanJ %ӝ� thuӝc Chtnh phӫ� đӏa 
phưѫnJ /uұt 7rҿ eP  Chưa triển khai 

106   

%áo cáo tunh hunh thӵc hiện chtnh sách 
chế đӝ bảo hiểP [ã hӝi� quản Oê vj sử 
dөnJ bảo hiểP [ã hӝi 

/uұt %ảo hiểP 
[ã hӝi  Chưa triển khai 

XVIII 
 

Bӝ Tji QgX\rQ Yj 0{i trѭӡQg     

107 1 
%áo cáo c{nJ tác bảo vệ P{i trưӡnJ trrn 
phҥP vi cả nước 

/uұt %ảo vệ P{i 
trưӡnJ   Chưa triển khai 

108 2 
%áo cáo kết quả thӵc hiện qu\ hoҥch� kế 
hoҥch sử dөnJ đҩt cҩp quốc Jia 

/uұt Đҩt đai năP 
2013  Chưa triển khai 

109 3 

%áo cáo tổnJ hợp th{nJ tin vӅ chҩt OượnJ 
P{i trưӡnJ nước� trҫP ttch các Oưu vӵc 
sông 

/uұt %ảo vệ P{i 
trưӡnJ   Chưa triển khai 

110 4 

%áo cáo kết quả triển khai thӵc hiện [ử Oê 
cѫ sӣ Jk\ { nhiӉP P{i trưӡnJ nJhirP 
trӑnJ 

/uұt %ảo vệ P{i 
trưӡnJ   Chưa triển khai 

111 5 
%áo cáo vӅ các v�nJ đҩt nJұp nước trrn 
phҥP tojn quốc 

1Jhӏ đӏnh số 
66/2019/1Đ-CP  Chưa triển khai 

112 6 
%áo cáo tunh hunh quản Oê nhj nước vӅ 
khoánJ sản tronJ phҥP vi cả nước 

1Jhӏ đӏnh số 
158/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

113 7 
%áo cáo tunh hunh hoҥt đӝnJ đo đҥc bản 
đӗ 

1Jhӏ đӏnh số 
27/2019/1Đ-CP  Chưa triển khai 

114 8 
%áo cáo vӅ quản Oê tổnJ hợp tji nJu\rn 
vj bảo vệ P{i trưӡnJ biển vj hải đảo 

/uұt 7ji nJu\rn 
P{i trưӡnJ biển 
vj hải đảo  Chưa triển khai 

115 9 
%áo cáo kết quả thốnJ kr đҩt đai hjnJ 
năP cӫa cả nước 

/uұt Đҩt đai năP 
2013  Chưa triển khai 
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116 10 
%áo cáo kết quả kiểP kr đҩt đai 05 năP 
cӫa cả nước 

/uұt Đҩt đai năP 
2013  Chưa triển khai 

XIX Bӝ < tӃ     

117 1 
%áo cáo quản Oê vj sử dөnJ quӻ bảo hiểP 
\ tế 

/uұt %ảo hiểP \ 
tế  Chưa triển khai 

118 2 

%áo cáo kết quả việc đҭ\ Pҥnh thӵc hiện 
chtnh sách� pháp Ouұt vӅ bảo hiểP \ tế� 
tiến tới bảo hiểP \ tế tojn dkn 

1Jhӏ qu\ết 
68/2013/4H13 
cӫa 4uốc hӝi  Chưa triển khai 

119 3 

%áo cáo kết quả hoҥt đӝnJ vj việc quản 
Oê sử dunJ 4uӻ phznJ chốnJ tác hҥi 
thuốc Oá 

/uұt 3hznJ  
chốnJ tác hҥi cӫa 
thuốc Oá  Chưa triển khai 

120 4 %áo cáo bệnh tru\Ӆn nhiӉP 

/uұt 3hznJ 
ch{ốnJ bệnh 
tru\Ӆn nhiӉP  Chưa triển khai 

121 5 %áo cáo hoҥt đӝnJ kiểP dӏch \ tế 
1Jhӏ đӏnh số 
89/2018/1Đ-CP  Chưa triển khai 

122 6 %áo cáo c{nJ tác tirP chӫnJ 
1Jhӏ đӏnh số 
104/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

123 8 

%áo cáo c{nJ tác baảo đảP an tojn thӵc 
phҭP cӫa %an ChӍ đҥo Oirn nJjnh 7runJ 
ưѫnJ vӅ an tojn thӵc phҭP 

4u\ết đӏnh số 
300/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

124 9 
%áo cáo vӅ số vө nJӝ đӝc thӵc phҭP vj 
số nJưӡi tử vonJ do nJӝ đӝc thӵc phҭP 

4u\ết đӏnh số 
293/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

125 10 

%áo cáo tunh hunh hӛ trợ cho phө nӳ thuӝc 
hӝ nJhqo Oj nJưӡi dkn tӝc thiểu số khi 
sinh con đ~nJ chtnh sách dkn số 

1Jhӏ đӏnh số 
39/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

126 11 
%áo cáo kết quả thӵc hiện ĐӅ án kiểP 
soát Pҩt ckn bҵnJ Jiới ttnh khi sinh 

4u\ết đӏnh số 
468/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

127 12 

%áo cáo thӵc hiện 1Jhӏ qu\ết cӫa %an 
Chҩp hjnh 7runJ ưѫnJ khya ;,, vӅ c{nJ 
tác dkn số tronJ tunh hunh Pới 

1Jhӏ qu\ết số 
137/NQ-CP  Chưa triển khai 

128 13 
%áo cáo kết quả phznJ� chốnJ tác hҥi cӫa 
thuốc Oá 

/uұt 3hznJ 
chốnJ tác hҥi 
thuốc Oá  Chưa triển khai 

129 14 
%áo cáo tunh hunh thӵc hiện kӻ thuұt thө 
tinh tronJ ốnJ nJhiệP vj PanJ thai hӝ 

1Jhӏ đӏnh số 
10/2015/1Đ-CP  Chưa triển khai 

130 15 
%áo cáo kết quả c{nJ tác phznJ� chốnJ 
tác hҥi cӫa rượu bia  

/uұt 3hznJ 
chốnJ tác hҥi cӫa 
rượu bia� 1Jhӏ 
đӏnh số 
24/2020/1Đ-CP   Chưa triển khai 

131 16 

%áo cáo thӵc hiện ChưѫnJ trunh chăP syc 
dinh dưỡnJ 1.000 nJj\ đҫu đӡi nhҵP 
phznJ chốnJ su\ dinh dưỡnJ bj Pẹ� trҿ 
eP� nknJ cao tҫP vyc nJưӡi 9iệt 1aP 

4u\ết đӏnh số 
1896/4Đ-TTg 
ngày 25/12/2019  Chưa triển khai 

132 17 

%áo cáo thӵc hiện ChưѫnJ trunh phát triển 
\ dược cổ tru\Ӆn� kết hợp \ dược cổ 
tru\Ӆn với \ dược hiện đҥi đến năP 2030 

4u\ết đӏnh số 
1893/4Đ-TTg 
ngày 25/12/2020   Chưa triển khai 
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133 18 
%áo cáo thӵc hiện ChưѫnJ trunh tru\Ӆn 
th{nJ dkn số đến năP 2030 

4u\ết đӏnh số 
537/4Đ-TTg 
ngày 17/4/2020  Chưa triển khai 

134 19 

%áo cáo thӵc hiện ChưѫnJ trunh điӅu 
chӍnh Pӭc sinh ph� hợp các v�nJ� đối 
tượnJ đến năP 2030 

4u\ết đӏnh số 
588/4Đ-TTg 
ngày 28/4/2020  Chưa triển khai 

135 20 
%áo cáo thӵc hiện ChưѫnJ trunh chăP syc 
sӭc khӓe nJưӡi cao tuổi đến năP 2030 

4u\ết đӏnh số 
1579/4Đ-TTg 
ngày 13/10/2020  Chưa triển khai 

136 21 

%áo cáo thӵc hiện ChưѫnJ trunh cӫnJ cố 
phát triển vj nknJ cao chҩt OượnJ dӏch vө 
.ế hoҥch hya Jia đunh đến năP 2030 

4u\ết đӏnh số 
1848/4Đ-TTg 
ngày 19/11/2020  Chưa triển khai 

137 22 
%áo cáo vӅ quản Oê nhj nước vӅ an tojn 
thӵc phҭP tronJ tunh hunh Pới 

ChӍ thӏ số 17/C7-
TTg ngày 13/4/ 
2020  Chưa triển khai 

XX Bӝ NgRҥi giDR     

138 1 
%áo cáo tuҫn/nJj\ 9iệt 1aP ӣ nước 
nJoji 

4u\ết đӏnh số 
33/2010/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

139 2 
%áo cáo tunh hunh tổ chӭc vj quản Oê hӝi 
nJhӏ� hӝi thảo quốc tế tҥi 9iệt 1aP 

4u\ết đӏnh số 
06/2020/4Đ-TTg  Chưa triển khai 

XXI 
 

ThDQh trD ChtQh Shủ     

140 1 

%áo cáo c{nJ tác thaanh tra� Jiải qu\ết 
khiếu nҥi� tổ cáo� phznJ chốnJ thaP 
nhǊnJ 

1Jhӏ đӏnh số 
138/2016/1Đ-CP  Chưa triển khai 

XXII VăQ ShzQg ChtQh Shủ     

141 1 
%áo cáo thӵc hiện các đӅ án tronJ chưѫnJ 
trunh c{nJ tác cӫa Chtnh phӫ 

 1Jhӏ đӏnh số 
138/2016/1Đ-CP  ĐanJ triển khai  

142 2 
%áo cáo thӵc hiện nhiệP vө Chtnh phӫ� 
7hӫ tướnJ Chtnh phӫ Jiao 

 1Jhӏ đӏnh số 
138/2016/1Đ-CP  ĐanJ triển khai  

143 3 

%áo cáo kiểP điểP c{nJ tác chӍ đҥo� điӅu 
hjnh cӫa Chtnh phӫ� 7hӫ tướnJ Chtnh 
phӫ 

 1Jhӏ đӏnh số 
138/2016/1Đ-CP  ĐanJ triển khai  

144 4 

%áo cáo c{nJ tác kiểP soát thӫ tөc hjnh 
chtnh� triển khai cѫ chế Pӝt cửa� Pӝt cửa 
Oirn th{nJ tronJ Jiải qu\ết thӫ tөc hjnh 
chtnh vj thӵc hiện thӫ tөc hjnh chtnh trrn 
P{i trưӡnJ điện tử 

 1Jhӏ đӏnh số 
63/2010/1Đ-CP, 
1Jhӏ đӏnh số 
61/2018/1Đ-CP, 
1Jhӏ đӏnh số 
45/2020/1Đ-CP, 
7h{nJ tư số 
01/2020/TT-
VPCP  Đã triển khai 

145 5 %áo cáo vӅ tổ chӭc các cuӝc hӑp 

 4u\ết đӏnh số 
45/2018/4Đ-
77J� 7h{nJ tư số 
01/2020/TT-
VPCP  Đã triển khai 

146 6 
%áo cáo tunh hunh tổ chӭc thӵc hiện các 
qu\ đӏnh cӫa pháp Ouұt vӅ C{nJ báo 

 Nghӏ đӏnh số 
34/2016/1Đ-CP, 
7h{nJ tư số 
01/2020/TT-
VPCP  Đã triển khai 

147 7 %áo cáo kết quả Jửi� nhұn văn bản điện tử 4u\ết đӏnh số Đã triển khai 
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vj [ử Oê hӗ sѫ c{nJ việc trrn P{i trưӡnJ 
PҥnJ 

28/2018/4Đ-
TTg, 
7h{nJ tư số 
01/2020/TT-
VPCP 

148 8 

%áo cáo kết quả chuҭn hya� điện tử hya 
chế đӝ báo cáo� triển khai  
Hệ thốnJ th{nJ tin báo cáo cӫa bӝ� cѫ 
quan� đӏa phưѫnJ 

 1Jhӏ đӏnh số 
09/2019/1Đ-CP, 
7h{nJ tư số 
01/2020/TT-
VPCP  Đã triển khai 

 



Phụ lục II 
TÌNH HÌNH CUNG CẤP CHỈ TIÊU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VÀ 
BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 

293/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN HTTTBCCP 
(Kèm theo Công văn số        /VPCP-KSTT ngày    tháng   năm 2021  

của Văn phòng Chính phủ) 
 

 
- Tổng số chỉ tiêu cần cung cấp theo QĐ 293/QĐ-TTg: 200  
- Số chỉ tiêu đã cung cấp: 131/200 
- Số chỉ tiêu chưa được cung cấp: 66/200 
- Số chỉ tiêu không cung cấp (Do là dữ liệu mật): 03/200 
 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

1 Tổng sản phẩm trong nước (GDP) Tỷ VND 

Quý, 6 
tháng, 9 
tháng, 
năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 

 

2 Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước % Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

3 
Tốc đӝ tăng tổng sản phẩm trong 
nước 

% 

Quý, 6 
tháng, 9 
tháng, 
năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 

 

4 
Tổng sản phẩm trong nước bình 
quân đầu người (tính bằng Đồng 
Việt Nam (VND), Đô la Mỹ (USD)) 

Nghìn 
VND, 
USD 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

5 Tổng sản phẩm trên địa bàn Tỷ VND 
6 tháng, 
năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

6 
Tốc đӝ tăng tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh, thành phố trực thuӝc trung 
ương 

% 
6 tháng, 
năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

7 Năng suất lao đӝng xã hӝi VND/la
o đӝng 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

8 
Tăng trưởng năng suất lao đӝng xã 
hӝi % Năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

9 
Tốc đӝ tăng năng suất các nhân tố 
tổng hợp (TFP) % Năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

10 

Tỷ trọng đóng góp của các yӃu tố 
vốn, lao đӝng, năng suất các nhân tố 
tổng hợp vào tốc đӝ tăng trưởng 
chung 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

11 Chỉ số sản xuất công nghiệp % 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

12 
Sản lượng mӝt số sản phẩm công 
nghiệp chủ yӃu 

  
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

13 
Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm 
công nghệ cao trong tổng giá trị sản 
phẩm công nghệ cao 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

14 
Tỷ trọng công nghiệp chӃ biӃn, chӃ 
tҥo trong tổng sản phẩm trong nước 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

15 
Giá trị tăng thêm bình quân đầu 
người của công nghiệp chӃ biӃn theo 
sức mua tương đương 

  Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

16 
Chỉ số tiêu thө sản phẩm công 
nghiệp chӃ biӃn, chӃ tҥo 

% Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

17 
Chỉ số tồn kho sản phẩm công 
nghiệp chӃ biӃn, chӃ tҥo 

% Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

18 Cân đối mӝt số năng lượng chủ yӃu Ktoe Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

19 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ VND 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

20 
Tốc đӝ tăng tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vө tiêu d�ng 

% 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

21 
Doanh thu dịch vө lưu trú và ăn 
uống 

Tỷ VND 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

22 Doanh thu dịch vө khác Tỷ VND Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

23 
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch 
vө hỗ trợ vận tải Tỷ VND 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

24 
Số lượt hành khách vận chuyển và 
luân chuyển 

HK; 
HK.Km 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

25 
.hối lượng hàng hóa vận chuyển và 
luân chuyển 

Tấn/tấn.
km 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

26 Doanh thu dịch vө du lịch lữ hành Tỷ VND 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

27 
Chi tiêu của khách quốc tӃ đӃn Việt 
Nam 

VND, 
USD 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

28 Chi tiêu của khách du lịch nӝi địa 
VND, 
USD 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

29 
Số lượt người nước ngoài đӃn Việt 
Nam 

Triệu 
lượt 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ Quốc 
phòng 

x 
 

30 Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hӝi Tỷ VND 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

31 Vốn đầu tư có yӃu tố nước ngoài 
VND và 
quy đổi 
USD 

Tháng 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

32 
Tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân trong 
tổng vốn đầu tư phát triển xã hӝi % Quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

33 
Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài 
trong tổng vốn đầu tư phát triển xã 
hӝi 

% Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

34 
Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã 
hӝi so với tổng sản phẩm trong nước 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

35 
Hiệu quả sử dөng vốn đầu tư 
(ICOR) 

  Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

36 Năng lực mới tăng của nӅn kinh tӃ   Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

37 
Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu 

Triệu 
USD 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ Tài chính x 
 

38 ;uất siêu, nhập siêu hàng hóa 
Triệu 
USD 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

39 Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu dịch vө 
Triệu 
USD 

Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

40 ;uất siêu, nhập siêu dịch vө 
Triệu 
USD 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

41 
Tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu đã 
qua chӃ biӃn trong tổng giá trị xuất 
khẩu hàng hoá 

% 
6 tháng, 
năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

42 Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm 
công nghệ cao trong tổng giá trị xuất 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 



4 
 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

khẩu hàng hóa 

43 
Tỷ trọng giá trị xuất khẩu khoáng 
sản trong tổng giá trị xuất khẩu hàng 
hóa 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

44 
Tỷ trọng giá trị nhập khẩu tư liệu 
sản xuất trong tổng giá trị nhập khẩu 
hàng hoá 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

45 
Tỷ lệ giá trị xuất nhập khẩu hàng 
hóa và dịch vө/GDP 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

46 Nhập siêu/tổng giá trị xuất khẩu % 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

47 Tích lũy tài sản Tỷ VND Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

48 Tiêu d�ng cuối c�ng Tỷ VND Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

49 Thu nhập quốc gia (GNI) Tỷ VND Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

50 
Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng 
sản phẩm trong nước 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

51 Thu nhập quốc gia khả dөng (NDI) Tỷ VND 
Năm, 2 
năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

52 
Tỷ lệ tiӃt kiệm so với tổng sản phẩm 
trong nước 

% 
Năm, 2 
nám 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

53 Tỷ lệ tiӃt kiệm so với tích lũy tài sản % Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

54 
Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu 
hao năng lượng cho sản xuất so với 
tổng sản phẩm trong nước 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

55 
Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu 
thu 

Tỷ 
VND, % 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ Tài chính x 
 

56 
Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với 
tổng sản phẩm trong nước 

% Quý, năm %ӝ Tài chính x 
 

57 
Tỷ lệ đӝng viên thu ngân sách từ 
thuӃ, phí so với tổng sản phẩm trong 
nước 

% Năm %ӝ Tài chính x 
 



5 
 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

58 
Tỷ lệ nợ đọng thuӃ/tổng số thực thu 
ngân sách nhà nước 

% 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ Tài chính x 
 

59 
Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu 
chi 

Tỷ 
VND, % 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ Tài chính x 
 

60 
Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với 
tổng sản phẩm trong nước 

% Năm %ӝ Tài chính x 
 

61 
Tỷ lệ giải ngân kӃ hoҥch đầu tư vốn 
ngân sách nhà nước 

% 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ Tài chính x 
 

62 
Tỷ lệ giải ngân kӃ hoҥch vốn đầu tư 
công nguồn ngoài nước 

% Quý, năm %ӝ Tài chính x 
 

63 
Tỷ lệ bӝi chi ngân sách nhà nước so 
với tổng sản phẩm trong nước 

% Năm %ӝ Tài chính x 
 

64 
Dư nợ công so với tổng sản phẩm 
trong nước 

% Năm %ӝ Tài chính x 
 

65 
Dư nợ Chính phủ so với tổng sản 
phẩm trong nước 

% Năm %ӝ Tài chính x 
 

66 
Dư nợ nước ngoài của quốc gia so 
với tổng sản phẩm trong nước 

% Năm %ӝ Tài chính x 
 

67 
Tỷ lệ nghĩa vө trả nợ trực tiӃp của 
Chính phủ/thu ngân sách nhà nước 

% Năm %ӝ Tài chính x 
 

68 Chỉ số giá tiêu d�ng (CPI) % Tháng 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

69 Tốc đӝ tăng giá tiêu d�ng (CPI) % Tháng 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

70 Chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ % Tháng 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

71 Chỉ số lҥm phát cơ bản % Tháng 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

72 Chỉ số giá sinh hoҥt theo không gian % Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

73 
Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu d�ng cho sản xuất % Quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

74 Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp 

% Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

và dịch vө 

75 Chỉ số giá bất đӝng sản % Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

76 Chỉ số giá tiӅn lương % Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

77 Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu % Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

78 
Số dư huy đӝng vốn của tổ chức tín 
dөng 

Tỷ VND Quý, năm 
Ngân hàng 
Nhà nước 

x 
 

79 Dư nợ tín dөng của tổ chức tín dөng Tỷ VND Quý, năm 
Ngân hàng 
Nhà nước 

x 
 

80 
Tốc đӝ tăng dư nợ tín dөng của các 
tổ chức tín dөng 

% Quý, năm 
Ngân hàng 
Nhà nước 

x 
 

81 Lãi suất %/năm Quý, năm 
Ngân hàng 
Nhà nước 

x 
 

82 Tỷ giá thương mҥi % Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

83 
Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt 
Nam với Đô la Mỹ 

VND/U
SD 

Tháng, 
quý, năm 

Ngân hàng 
Nhà nước 

x 
 

84 Tổng phương tiện thanh toán Tỷ VND Quý, năm 
Ngân hàng 
Nhà nước  

Không 
cung cấp 

(do là thông 
tin mật) 

85 
Tốc đӝ tăng trưởng tổng phương 
tiện thanh toán 

% Quý, năm 
Ngân hàng 
Nhà nước  

Không 
cung cấp 

(do là thông 
tin mật) 

86 Nợ xấu 
%, Tỷ 
VND 

Quý, 6 
tháng, 
năm 

Ngân hàng 
Nhà nước 

x 
 

87 Cán cân thanh toán quốc tӃ 
Triệu 
USD 

Quý, năm 
Ngân hàng 
Nhà nước  

Không 
cung cấp 

(do là thông 
tin mật) 

88 
Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng 
sản phẩm trong nước 

% Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

89 
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới 

Doanh 
nghiệp 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

90 
Số lượng doanh nghiệp đang hoҥt 
đӝng 

Doanh 
nghiệp 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

91 Số doanh nghiệp giải thể 
Doanh 
nghiệp 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

92 
Số doanh nghiệp đăng ký tҥm dừng 
hoҥt đӝng 

Doanh 
nghiệp 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

93 
Số doanh nghiệp quay trở lҥi hoҥt 
đӝng 

Doanh 
nghiệp 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

94 
Vốn đăng ký bình quân/doanh 
nghiệp thành lập mới 

Tỷ 
VND/do
anh 
nghiệp 

Tháng, 
quý, năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 

 

95 
Số doanh nghiệp, lao đӝng, vốn, thu 
nhập của người lao đӝng, lợi nhuận 
của doanh nghiệp 

Doanh 
nghiệp, 
lao 
đӝng, 
triệu 
đồng 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

96 
Trang bị tài sản cố định bình quân 
mӝt lao đӝng của doanh nghiệp 

Triệu 
VND 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

97 Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp % Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

98 

;Ӄp hҥng Chỉ số Môi trường kinh 
doanh (Doing %usiness) của Việt 
Nam và các quốc gia trong khu vực 
ASEAN 

;Ӄp 
hҥng và 
điểm số 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 

 

99 Số giờ nӝp bảo hiểm xã hӝi Giờ Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

100 Số giờ nӝp thuӃ của doanh nghiệp Giờ Năm %ӝ Tài chính x  

101 

;Ӄp hҥng Chỉ số Năng lực cҥnh 
tranh quốc gia 4.0 (GCI 4.0) của 
Việt Nam và các quốc gia trong khu 
vực ASEAN. 

;Ӄp 
hҥng và 
điểm số 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 

 

102 Dân Số, mật đӝ dân số - Dân 
số: 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

Người 

- Mật đӝ 
dân số: 
Người/k
m2 

103 Tỷ lệ tăng dân số % Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

104 Tỷ số giới tính của dân số 
số 
nam/100 
nữ 

Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

105 
Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di 
cư thuần 

‰ Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

106 Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh Tuổi Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

107 Lực lượng lao đӝng Người Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

108 Số người trong đӝ tuổi lao đӝng Người Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

109 
Số lao đӝng có việc làm trong nӅn 
kinh tӃ 

Người Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

110 Tỷ lệ lao đӝng đã qua đào tҥo % Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

111 Tỷ lệ thất nghiệp % Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

112 Tỷ lệ thiӃu việc làm % Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

113 
Thu nhập bình quân mӝt lao đӝng 
đang làm việc 

Triệu 
VND/th
áng 

Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

114 
Tỷ lệ lao đӝng có việc làm trong khu 
vực chính thức 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

115 
Cơ cấu lao đӝng có việc làm chia 
theo 3 khu vực kinh tӃ: Nông 
nghiệp, công nghiệp và dịch vө 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

116 Tỷ lệ người lao đӝng tham gia 
%H;H so với lực lượng lao đӝng 

% Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 



9 
 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

trong đӝ tuổi lao đӝng 

117 Tỷ lệ nghèo % Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

118 
Tỷ lệ hӝ nghèo theo chuẩn nghèo 
tiӃp cận đa chiӅu 

% Năm 
%ӝ Lao đӝng, 
Thương binh 
và ;ã hӝi 

x 
 

119 
Tỷ lệ hӝ nghèo theo chuẩn nghèo 
tiӃp cận đa chiӅu đối với huyện 
nghèo 

% Năm 
%ӝ Lao đӝng, 
Thương binh 
và ;ã hӝi 

x 
 

120 
Mức giảm tỷ lệ hӝ nghèo theo chuẩn 
nghèo tiӃp cận đa chiӅu 

% Năm 
%ӝ Lao đӝng, 
Thương binh 
và ;ã hӝi 

x 
 

121 
Tỷ lệ xã được công nhận đҥt tiêu 
chuẩn nông thôn mới % Năm 

%ӝ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông 
thôn 

x 

 

122 Chỉ số phát triển con người (HDI)   Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

123 
Hệ số bất bình đẳng trong phân phối 
thu nhập (hệ số Gini)   2 năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

124 Số bác sĩ trên mười nghìn dân %ác sỹ Năm %ӝ < tӃ x  

125 
Số giường bệnh trên mười nghìn dân 
(.hông tính số giường tҥi các trҥm y 
tӃ xã/phường/thị trấn, cơ quan.) 

Giường 
bệnh 

Năm %ӝ < tӃ x 
 

126 Chỉ số hài lòng người bệnh nӝi trú   
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ < tӃ x 
 

127 Số người đóng bảo hiểm y tӃ Người Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

128 Số người đóng bảo hiểm xã hӝi Người Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

129 Số người đóng bảo hiểm thất nghiệp Người Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

130 Số người được hưởng bảo hiểm y tӃ Người Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

131 
Số người được hưởng bảo hiểm xã 
hӝi Người Năm 

%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

132 
Số người được hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp 

Người Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

133 
Thu bảo hiểm xã hӝi, bảo hiểm y tӃ, 
bảo hiểm thất nghiệp 

Triệu 
VND 

Quý, Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

134 
Chi bảo hiểm xã hӝi, bảo hiểm y tӃ, 
bảo hiểm thất nghiệp 

Triệu 
VND 

Quý, Năm 
%ảo hiểm ;ã 
hӝi Việt Nam 

x 
 

135 Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông % Năm 

- Chủ trì: %ӝ 
giáo dөc và 
Đào tҥo; 

- Phối hợp: 
Tổng cөc 
Thống kê 

x 

 

136 
Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biӃt 
chữ 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

137 
Số vө tai nҥn giao thông; số người 
chӃt, bị thương do tai nҥn giao thông 

Vө, 
người 

Tháng 6, 
tháng, 
năm 

%ӝ Công an x 
 

138 Số vө cháy, nổ và mức đӝ thiệt hҥi. Vө, 
người Tháng %ӝ Công an x 

 

139 
Số xã, phường, thị trấn đҥt chuẩn 
tiӃp cận pháp luật 

Xã, 
phường, 
thị trấn 

Năm %ӝ Tư pháp x 
 

140 
Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên bị bҥo 
lực 

% 10 năm 

- Chủ trì: %ӝ 
.Ӄ hoҥch và 
Đầu tư (Tổng 
cөc Thống kê); 

- Phối hợp: %ӝ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du 
lịch 

 

x 

141 Số lượt người được trợ giúp pháp lý 
lượt 
người Năm %ӝ Tư pháp x 

 

142 
.Ӄt quả thi hành án dân sự tính bằng 
việc 

Việc, % Năm %ӝ Tư pháp x 
 

143 
.Ӄt quả thi hành án dân sự tính bằng 
tiӅn 

Nghìn 
VND, % 

Năm %ӝ Tư pháp x 
 

144 Tỷ lệ người nghiện ma túy và đối 
tượng phҥm tӝi vӅ ma túy so với dân 

% Tháng, %ӝ Công an 
 

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

số quý, năm 

145 Tỷ lệ đô thị hóa % Năm %ӝ ;ây dựng x  

146 
Tổng số nhà ở xã hӝi hoàn thành 
trong năm 

Căn Năm %ӝ ;ây dựng x 
 

147 Diện tích nhà ở bình quân đầu người m
2/ngườ

i 
5 năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư   

x 

148 
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn 
thành 

m2 5 năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

149 
Số vө ngӝ đӝc thực phẩm và số 
người tử vong do ngӝ đӝc thực 
phẩm 

Vө, 
người Tháng %ӝ < tӃ x 

 

150 
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp 
nước sҥch qua hệ thống cấp nước 
tập trung 

% Năm %ӝ ;ây dựng x 
 

151 
Tỷ lệ dân số được sử dөng nguồn 
nước hợp vệ sinh 

% 2 năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

152 
Số vө vi phҥm môi trường phát hiện 
và số vө xử lý 

vө Năm 
%ӝ Tài nguyên 
và Môi trường 

x 
 

153 
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chӃ xuất 
có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung đҥt tiêu chuẩn môi trường 

% Năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

154 
Tỷ lệ chất thải sinh hoҥt thu gom và 
xử lý 

% Năm 
%ӝ Tài nguyên 
và Môi trường 

x 
 

155 
Tỷ lệ chất thải nguy hҥi được thu 
gom, xử lý 

% Năm 

%ӝ Tài nguyên 
và Môi trường 

 

x 

 

156 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoҥt thu gom 
và xử lý ở nông thôn 

% Năm 
%ӝ Tài nguyên 
và Môi trường 

x 
 

157 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoҥt thu gom 
và xử lý ở đô thị % Năm %ӝ ;ây dựng x 

 

158 
Tỷ lệ chất thải y tӃ từ các bệnh viện 
được xử lý theo quy định 

% Năm %ӝ < tӃ x 
 

159 Tỷ lệ che phủ rừng % Năm 
%ӝ Nông 
nghiệp và Phát 
triển Nông 

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

thôn 

160 Diện tích rừng bị cháy, chặt phá Ha 
Tháng, 6 
tháng, 
năm 

%ӝ Nông 
nghiệp và Phát 
triển Nông 
thôn 

x 

 

161 Diện tích rừng trồng mới tập trung 1000 Ha 
6 tháng, 
năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

x 

162 Số vө thiên tai và mức đӝ thiệt hҥi 
Đợt/tỷ 
VND/ng
ười 

Năm 

%ӝ Nông 
nghiệp và Phát 
triển Nông 
thôn 

x 

 

163 
Tỷ lệ dịch vө công được áp dөng 
trực tuyӃn mức đӝ 3 được triển khai % Quý, năm 

%ӝ Thông tin 
và TruyӅn 
thông 

x 
 

164 
Tỷ lệ dịch vө công được áp dөng 
trực tuyӃn mức đӝ 4 được triển khai % Quý, năm 

%ӝ Thông tin 
và TruyӅn 
thông 

x 
 

165 
Tỷ lệ giải quyӃt hồ sơ bằng hình 
thức dịch vө công mức đӝ 3 

% Quý, năm 
%ӝ Thông tin 
và TruyӅn 
thông 

x 
 

166 
Tỷ lệ giải quyӃt hồ sơ bằng hình 
thức dịch vө công mức đӝ 4 

% Quý, năm 
%ӝ Thông tin 
và TruyӅn 
thông 

x 
 

167 
Chỉ số Cải cách hành chính (Par-
Index) 

;Ӄp 
hҥng và 
Điểm số 

Năm %ӝ Nӝi vө x 
 

168 
Chỉ số hài lòng vӅ sự phөc vө của cơ 
quan hành chính nhà nước cấp tỉnh 
(SIPAS) 

% Năm %ӝ Nӝi vө x 
 

169 
Số lượng văn bản quy phҥm pháp 
luật của các cơ quan trung ương ban 
hành 

Văn bản 
6 tháng, 
năm 

%ӝ Tư pháp x 
 

170 
Tình hình ban hành và nợ đọng văn 
bản, đӅ án theo chương trình công 
tác của Chính phủ 

Văn bản Tháng 
Văn phòng 
Chính phủ 

x 
 

171 

Tỷ lệ kiӃn nghị đã trả lời và xử lý 
trên tổng số kiӃn nghị nhận được 
trên cổng thông tin Doanh nghiệp 
với Chính phủ 

% Quý, năm 
Văn phòng 
Chính phủ 

x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

172 

Tỷ lệ kiӃn nghị đã trả lời và xử lý 
trên tổng số kiӃn nghị nhận được 
trên cổng thông tin Người dân với 
Chính phủ 

% Quý, năm 
Văn phòng 
Chính phủ 

x 

 

173 
Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mҥng 
bằng hình thức chào hàng cҥnh 
tranh, đấu thầu rӝng rãi 

%; tỷ 
VND 

Quý, năm 
%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư 

x 
 

174 
Tổng biên chӃ hưởng lương ngân 
sách nhà nước 

Người Năm %ӝ Nӝi vө x 
 

175 
Số biên chӃ công chức hưởng lương 
từ NSNN 

Người 6 tháng, 
năm 

%ӝ Nӝi vө x 
 

176 
Tỷ lệ tinh giản biên chӃ công chức 
hưởng lương từ NSNN 

% 
6 tháng, 
năm 

%ӝ Nӝi vө x 
 

177 
Số biên chӃ sự nghiệp hưởng lương 
từ NSNN 

Người 6 tháng, 
năm 

%ӝ Nӝi vө x 
 

178 
Tỷ lệ tinh giản biên chӃ sự nghiệp 
hưởng lương từ NSNN 

% 
6 tháng, 
năm 

%ӝ Nӝi vө x 
 

179 
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự 
chủ/ Tổng số đơn vị sự nghiệp công 
lập 

% Năm %ӝ Nӝi vө 
 

x 

180 Số công dân được bảo hӝ Người 6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

181 
Số vө việc/tàu cá/ngư dân vi phҥm, 
bị bắt giữ, xét xử, phҥt t� ở nước 
ngoài 

Vө 
việc/tàu/ 
người 

6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

182 Số ngư dân được thả tự do vӅ nước Người 6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

183 
Số vө việc %ảo hӝ pháp nhân được 
giải quyӃt Vө 

6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

184 
Danh hiệu được UNESCO công 
nhận 

Danh 
hiệu 

Năm %ӝ Ngoҥi giao x 
 

185 
Trường hợp vi phҥm UNESCO nêu 
trong năm 

Trường 
hợp 

Năm %ӝ Ngoҥi giao x 
 

186 
%ản tin bảo hӝ, khuyӃn cáo, cảnh 
báo công dân 

%ản tin 
6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kỳ  

báo cáo 

Cơ quan  
chủ trì  
báo cáo 

Đã cung 
cấp (ít 

nhất 01 kỳ) 

Chưa  
cung cấp 

187 
Số bài của Người phát ngôn của %ӝ 
Ngoҥi giao vӅ bảo hӝ công dân 

Bài 
6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

188 Số vө thiên tai khu vực biển đông Vө 
6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

189 
Số ngư dân được cơ quan chức năng 
nước ngoài cứu nҥn 

Người 6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

190 Tình huống khủng hoảng 
Tình 
huống 

6 tháng, 
năm 

%ӝ Ngoҥi giao x 
 

191 Tổng số km đường cao tốc Km Năm 
%ӝ Giao thông 
vận tải x 

 

192 
Tổng số hành khách thông qua các 
cảng hàng không, sân bay 

Hành 
khách 

Quý, năm 
%ӝ Giao thông 
vận tải x 

 

193 
Số thuê bao điện thoҥi di đӝng/1.000 
dân 

% 
Tháng, 
quý, năm 

%ӝ Thông tin 
và TruyӅn 
thông 

x 
 

194 Tỷ lệ người sử dөng Internet % Năm 
%ӝ Thông tin 
và TruyӅn 
thông 

x 
 

195 Tỷ lệ hӝ gia đình có kӃt nối Internet % Năm 
 %ӝ Thông tin 
và TruyӅn 
thông 

x 
 

196 Doanh thu công nghệ thông tin Tỷ VND Năm 

%ӝ .Ӄ hoҥch 
và Đầu tư  

  

x 

197 
Số người hoҥt đӝng nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ 

Người 2 năm 

%ӝ .hoa học 
và Công nghệ 

 

x 

 

198 
Số sáng chӃ được cấp văn bằng bảo 
hӝ 

Văn 
bằng 

Năm 
%ӝ .hoa học 
và Công nghệ 

x 
 

199 
Chi cho nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ 

Tỷ VND 2 Năm 

%ӝ .hoa học 
và Công nghệ 

 

x 

 

200 
Tỷ lệ doanh nghiệp có hoҥt đӝng đổi 
mới sáng tҥo 

% Năm 
%ӝ .hoa học 
và Công nghệ 

x 
 

  



Phụ lục III 
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 

QUỐC HỘI GIAO CHÍNH PHỦ NĂM 2021 CẦN CUNG CẤP TRÊN HTTTBCCP 
(Kèm theo Công văn số       /VPCP-KSTT ngày      tháng      năm 2021 

của Văn phòng Chính phủ) 
 
 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kế hoạch năm 
2021 

 QH giao 

Mục tiêu phấn 
đấu năm 2021 

của CP 

STT tương 
ứng tại Phụ 
lục QĐ 293 

Cơ quan chủ trì  
theo dõi, đánh 
giá, cung cấp 

1. 
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) % Khoảng 6 Khoảng 6,5 3 Bộ KHĐT 

2. GDP bình quân đầu người USD Khoảng 3.700 Khoảng 3.700 4 Bộ KHĐT 

3. 
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) bình quân 

% Khoảng 4 Khoảng 4 69 Bộ KHĐT 

4. 
Tỷ trọng đóng góp của năng suất 
các nhân tố tổng hợp (TFP) vào 
tăng trưởng 

% Khoảng 45-47 Khoảng 45-47 10 Bộ KHĐT 

5. 
Tốc độ tăng năng suất, lao động xã 
hội % Khoảng 4,8 Khoảng 4,8 8 Bộ KHĐT 

6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo % Khoảng 66 Khoảng 66 1101 Bộ LĐTBXH 

 

- Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo có bằng cấp, chứng chỉ % Khoảng 25,5 Khoảng 25,5 

 

Bộ LĐTBXH 

7. 
Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y 
tế2 

% Khoảng 91 Khoảng 91 127 Bộ YT 

8. 
Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo 
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

Điểm 
% 

1 - 1,5 1 - 1,5 120 Bộ LĐTBXH 

9. 
Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị 
được cung cấp nước sạch qua hệ 
thống; cấp nước tập trung 

% Trên 90 Trên 90 150 Bộ XD 

10. 
Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị3 

% Trên 87 Trên 87 157 Bộ TNMT 

11. 

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế 
xuất đang hoạt động có hệ thống xử 
lý nước thải tập trung đạt tiêu 
chuẩn môi trường 

% Khoảng 91 Khoảng 91 153 Bộ KHĐT 

12. Tỷ lệ che phủ rừng % Khoảng 42 Khoảng 42 159 Bộ NNPTNT 

                                                           
1 Tại Quyết định số 293/QĐ-TTg giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì báo cáo. 
2 Tại Quyết định số 293/QĐ-TTg giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì báo cáo. 
3 Tại Quyết định số 293/QĐ-TTg giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì báo cáo. 

Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ


